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TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (1+2+3) 35.768 7.188 6.295 7.562 6.219 3.124 1.814 3.565

I Loại đất

1 Đất nông nghiệp NNP 32.586,23 6.544,44 5.804,16 6.986,75 5.717,87 2.582,38 1.624,46 3.326,17

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 321,34 107,50 39,20 64,01 11,10 15,13 15,86 68,54

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước LUC 159,97 6,42 19,01 46,27 14,72 5,45 68,10

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 299,57 53,25 28,26 15,61 155,34 5,49 23,68 17,95

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 31.588,01 6.283,89 5.667,00 6.887,47 5.428,26 2.523,97 1.565,73 3.231,69

1.4 Đất rừng sản xuất RSX 205,98 53,49 29,72 91,55 30,67 0,55

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 0,27 0,27

1.5 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 88,43 7,60 26,80 7,69 15,20 7,12 16,70 7,32

1.6 Đất nông nghiệp khác NKH 82,91 38,72 13,19 11,97 16,43 2,49 0,11

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.114,97 638,47 489,09 565,32 496,71 516,54 188,02 220,82

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 46,68 46,68

2.2 Đất an ninh CAN 6,63 4,01 0,39 1,49 0,36 0,39

2.3 Đất cụm công nghiệp SKN 69,69 69,69

2.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD 19,06 6,62 6,04 0,19 4,26 0,08 1,86

2.5 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 24,85 13,10 1,33 5,75 1,50 3,07 0,09

2.6 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 5,50 5,50

2.7 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 7,62 7,62

2.8 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 1.645,82 408,84 257,25 274,36 187,30 232,12 148,78 137,17

Trong đó:

 - Đất giao thông DGT 1.035,62 240,86 186,39 167,35 130,62 131,62 77,03 101,75

 - Đất thuỷ lợi DTL 383,09 111,00 20,06 64,11 49,88 52,13 57,62 28,29

 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 3,60 0,09 2,80 0,45 0,26

 - Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 4,96 2,77 0,28 0,59 0,57 0,26 0,30 0,18

 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 47,13 12,46 7,96 8,03 3,72 12,25 0,99 1,72

 - Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 13,52 3,18 4,19 1,42 0,92 1,30 1,03 1,48

 - Đất công trình năng lượng DNL 96,82 30,05 19,79 18,11 0,09 16,17 10,56 2,05

 - Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,85 0,21 0,02 0,02 0,48 0,02 0,06 0,03

 - Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 6,87 0,63 1,14 2,36 2,74

 - Đất cơ sở tôn giáo TON 1,73 0,67 1,06
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 - Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 49,87 7,59 13,64 11,59 1,01 13,44 1,19 1,41

 - Đất chợ DCH 1,77 0,31 0,33 1,13

2.9 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 8,82 2,80 2,36 1,07 0,71 1,44 0,45

2.10 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 1,00 1,00

2.11 Đất ở tại nông thôn ONT 657,85 110,38 111,78 120,64 51,90 165,12 25,62 72,41

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 15,89 0,89 7,74 1,30 0,60 4,07 0,96 0,33

2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 3,54 1,25 2,28

2.14 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 585,83 45,89 88,68 162,00 255,82 21,66 8,70 3,07

2.15 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 16,20 1,01 15,19

3 Đất chưa sử dụng CSD 66,36 5,52 1,39 10,22 4,38 24,94 1,76 18,17

II Khu chức năng

1
Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực

chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm)
KNN 31.747,98 6.290,30 5.686,01 6.933,74 5.428,26 2.538,69 1.571,18 3.299,79

2
Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản

xuất)
KLN 205,98 53,49 29,72 91,55 30,67 0,55

3 Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp) KPC 69,69 69,69

4 Khu dân cư nông thôn DNT 2.462,41 471,69 444,45 430,70 202,49 557,38 116,11 239,58


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-17T15:32:52+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Kèm theo văn bản số 104/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk




